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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài Chính
	60/2020/TT-BTC
	19/06/2020
	Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
	03/8/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	63/2020/TT-BTC
	25/6/2020
	Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
	01/9/2020
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04/VBHN-BTNMT
	09/07/2020
	Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	923/QĐ-TTg
	30/06/2020
	Quyết định phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ"
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	13/2020/TT-BTTTT
	03/07/2020
	Thông tư quy định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
	19/8/2020
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	923/QĐ-TTg
	30/06/2020
	Quyết định phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ"
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	13/2020/TT-BGTVT
	29/06/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	15/8/2020
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	1089/QĐ-BKHĐT
	06/07/2020
	về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2538/QĐ-BNN-VP
	06/07/2020
	Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	

	1. 
	Chính phủ
	71/2020/NĐ-CP
	30/06/2020
	Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
	18/8/2020
	

	1. 
	Chính phủ
	74/2020/NĐ-CP
	01/07/2020
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn hông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
	15/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	60/2020/TT-BTC
	09/06/2020
	Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
	03/8/2020
	

	1. 
	Chính phủ
	81/2020/NĐ-CP
	09/07/2020
	Nghị định  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh  nghiệp
	01/9/2020
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1444/QĐ-BTNMT
	01/07/2020
	Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06 tháng đầu năm 2020
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	972/QĐ-TTg
	07/07/2020
	Quyết định về việc Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025
	
	

	1. 
	Chính phủ
	75/2020/NĐ-CP
	01/07/2020
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/07/2020
	

	1. 
	Chính phủ
	77/2020/NĐ-CP
	01/07/2020
	Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
	01/07/2020
	

	1. 
	Chính phủ
	78/2020/NĐ-CP
	06/07/2020
	Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
	19/8/2020
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	960/QĐ-TTg
	07/07/2020
	Quyết định Ban hành Quyết định Danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	971/QĐ-TTg
	07/07/2020
	QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	969/QĐ-TTg
	07/07/2020
	QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước  thuộc  lĩnh vực Giao thông vận tải
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	970/QĐ-TTg
	07/07/2020
	Quyết định  Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	973/QĐ-TTg
	07/07/2020
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 1 năm 2021
	
	

	1. 
	Chính phủ
	79/2020/NĐ-CP
	08/07/2020
	Nghị định quy định chế độ chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên
	21/8/2020
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	15/2020/TT-BCT
	30/06/2020
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
	01/01/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	14/2020/TT-BCT
	30/06/2020
	Thông tư Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
	15/8/2020
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	16/2020/TT-BCT
	07/07/2020
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
	20/8/2020
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